


CHUYÊN ĐỀ 4:  CÁC PHÉP BIỂN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ



1. Với  thì:   và ngược lại 


Đặc biệt, khi , ta có:  .



[bookmark: _GoBack]2. Với  thì  và ngược lại 

3. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn .
4. Đưa thừa số vào trong dấu căn


	 (với )


	 ( với )
5. Khử mẫu ở biểu thức chứa căn


	 (với )
6. Trục căn thức ở mẫu

	
B. BÀI TẬP 
DẠNG 1:  Thực hiện phép tính
1.1. Phép nhân, phép chia và phép khai phương
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN 
Câu 1. [NB] Khẳng định nào sau đây là đúng?


A.  .			B. .


C. .					D. .
Lời giải
Chọn C



Câu 2. [NB] Kết quả của phép tính  là?




A..					B. .					C.  .					D. .
Lời giải
Chọn D




Câu 3. [NB] Kết quả của phép tính  là?




A. .					B. .					C. .					D.  . 
Lời giải
Chọn A




Câu 4. [NB] Phép tính  có kết quả là?




A. .					B. .				C. .					D. . 
Lời giải
Chọn C





Câu 5. [TH] Kết quả của phép tính với  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 


Với . Ta có:  .

Câu 6. [TH] Kết quả thực hiện phép tính  là: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 






Câu 7. [TH] Kết quả của phép tính  với  là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 





Câu 8. [TH] Kết quả của phép tính  với  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 



 vì 


Câu 9. [VD] Giá trị biểu thức  khi  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


.


Thay  ta có 


Câu 10. [VD] Giá trị của  để  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D















Câu 11. [VD] Với  cho biểu thức  và . Có bao nhiêu giá trị của  để .



A. .	B. .	C. .	D.Vô số.
Lời giải
Chọn B





Để  thì 







Câu 12. [VDC] Cho biểu thức ( có vô hạn số ). Giá trị của biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 


Đặt . Ta có:  .



Khi đó:  .



Phương trình có hai nghiệm phân biệt:  .


Vì  suy ra .
2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai


Câu 1. 	Cho biểu thức  và biểu thức 


a) Kết quả thực hiện phép tính biểu thức  là .


b) Kết quả thực hiện phép tính biểu thức  là .



c) So sánh biểu thức  và biểu thức  là .


d) Kết quả phép tính  là . 
Lời giải
a) S	b) Đ	c)Đ	d) S


- . Do đó a sai


- . Do đó b đúng


- Vì  nên . Do đó c đúng.


- . Do đó d sai.

Câu 2. Cho biểu thức 


a) Kết quả thực hiện phép tính biểu thức  là .



b) Với , kết quả rút gọn biểu thức  là .



c) Giá trị của biểu thức  tại  là .




d) Với . Giá trị của  để giá trị biểu thức  là 
Lời giải
a) Đ	b) S	c)Đ	d) S


- . Do đó a đúng




- . Vì  nên . Do đó b sai.


- Thay  vào biểu thức . Do đó c đúng




- Với  nên . Để  thì . Do đó d sai.

Câu 3. Cho phương trình 
a) Phương trình luôn vô nghiệm.

b) Nghiệm của phương trình là .



c) Giá trị của biểu thức  với  là nghiệm của phương trình bằng .

d) Phương trình có cùng tập nghiệm với phương trình .
Lời giải
a) S	b) Đ	c) S	d) S


- ta có . Do đó a sai

- Nghiệm của phương trình là . Do đó b đúng.

- Ta có . Do đó c sai


- Phương trình . Do đó d sai.


Câu 4. Cho biểu thức với .

a) Kết quả phép tính .


b) Giá trị của biểu thức tại  là .



c) Tất cả các giá trị của  để  là .



d) Giá trị của  để  là 
Lời giải
a) S	b) Đ	c) Đ	d) S


- . Do đó a sai


- Thay  vào biểu thức ta có . Do đó b đúng.



- Để  thì . Kết hợp với điều kiện ta có . Do đó c đúng.




- Để  thì . Vì  nên  không thỏa mãn điều kiện. Do đó d sai.
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1.  [NB] Kết quả của phép tính  là…..
Lời giải

Đáp án:   




Câu 2. [NB] Kết quả của phép  tính  là …….
Lời giải

Đáp án:   




Câu 3. [TH] Kết quả của phép tính  là ……
Lời giải

Đáp án:   





Câu 4. [TH] Kết quả của phép tính  với  là…….
Lời giải

Đáp án:   






Câu 5. [VD] Giá trị của  để kết quả phép tính  bằng  là…..

Lời giải

Đáp án:  

Ta có 





Vậy .

Câu 6. [VD]Số nghiệm của phương trình  là ……

Đáp án:  




Vậy số nghiệm của phương trình là 
PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 



Phương pháp giải:  1. Với  thì:   và ngược lại 


Đặc biệt, khi , ta có:  .



2. Với  thì  và ngược lại 
BÀI TẬP MẪU
Ví dụ 1 [NB]:  
Tính: 




a)  	b)                    c)  	d) 
Lời giải 
a) Ta có: 



. Vậy biểu thức có giá trị là:  180

b) Ta có:  .

c) Ta có:  
Vậy biểu thức có giá trị là:  4

d) Ta có 
Vậy biểu thức có giá trị là:  1,2 
	Ví dụ 2 [TH]:  
Thực hiện phép tính


a)  	b)  



Lời giải
a) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép nhân các căn thức bậc hai của các số không âm, ta có: 

 

	

	 

	

	 

	
b) Sử dụng phép khai phương một tích của các số không âm, ta có: 



	 

	

	

	

	 
Ví dụ 3 [TH]:  





a) So sánh:   và                          b) Với ; . Chứng minh  
Lời giải
a) Ta có: 


				


					



Từ  và  suy ra:  



b) Với ; , giả sử  


Để so sánh  với 


ta so sánh  với  

Ta có:   


Vì   nên suy ra 

Do đó 
Ví dụ 4 [VD]:  Thực hiện phép tính: 


a) 		b) 
Lời giải

a) Biểu thức:   

Biểu thức rút gọn là:  

b) Biểu thức:   

Biểu thức rút gọn là:  
✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1. [NB] Tính: 




a)  	b) 	c)  	d) 




e)  	f) 	g)  	h) 




i)  	k) 	m)  	n) 
Hướng dẫn

a) Biến đổi biểu thức:   



b) Biến đổi biểu thức:   

c) Biến đổi biểu thức:   



d) Biến đổi biểu thức:   



e)  

f)  

g)  

h) 

i)  	

k) 	

m)  	

n) 


Bài 2. [TH] Thực hiện các phép tính sau: 


a)  		b) 	


c)  	d) 


e)  		f) 


g)  	h) 
Hướng dẫn

a) Biến đổi biểu thức:   
Vậy biểu thức có giá trị là:  1

b) Biến đổi biểu thức:   


Vậy biểu thức có giá trị là:  33

c) Biến đổi biểu thức:   
Vậy biểu thức có giá trị là:  11

d) Biến đổi biểu thức:   

Vậy biểu thức có giá trị là:  

e) Ta có:   



f)Ta có:   



g) Ta có:  



 

h) Biến đổi biểu thức 

 


Bài 3. [VD] Thực hiện các phép tính sau: 


a)  		b) 


c)  	d) 
Hướng dẫn

a) Biến đổi biểu thức 

 

 



 

Vậy biểu thức có giá trị là:   

b) Biến đổi biểu thức 

 



Vậy biểu thức có giá trị là:   

c) Biến đổi biểu thức 

 



 

 
Vậy biểu thức có giá trị là:  10 

d) Biến đổi biểu thức 

 

 



Vậy biểu thức có giá trị là:  .
Bài 4 [VD] Thực hiện phép tính sau: 




a)  với  	b)  với 


c)  với a bất kì	d)  với a bất kì.
Hướng dẫn




a) Biểu thức  vì  nên , do đó .

Vậy  

b) Biểu thức  



Với  nên , do đó .

Vậy  

c) Biểu thức 


Với mọi a ta đều có  nên  

Vậy 

d) Biểu thức 




Nếu  thì  nên , ta có:   




Nếu  thì  nên , ta có:  .
Bài 5 [VD] So sánh: 

a) ;

b) ;

c) 
Hướng dẫn

a) Ta có 

Vậy .

b) Ta có 

.

c) 

.

Vậy .
Bài 6 [VD] Chứng minh rằng các số sau là số tự nhiên.

a) ;

b) .
Hướng dẫn

a) Ta có 

	

	.
Vậy A là số tự nhiên.

b) Ta có 

.
Vậy B là số tự nhiên.
1.2. Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn. Trục căn thức ở mẫu
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN 


Câu 1. [NB] Với biểu thức bằng




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn B


Vì với 
Câu 2. [NB] Trong các khẳng định sau khẳng định SAI là 



A.		B.




C. ()	D..
Lời giải
Chọn D


 vì 

Câu 3. [NB] Rút gọn biểu thứcđược kết quả bằng



A.	B.	C.	D. 0
Lời giải
Chọn A

Vì 

Câu 4. [NB] Rút gọn biểu thức  được kết quả bằng



A.	B.	C.	D. -2
Lời giải
Chọn C

Vì 

Câu 5. [TH] Kết quả của phép tính  bằng




A.	B.	C.	D.
Lời giải
Chọn B 

Vì 

Câu 6. [TH] Kết quả thực hiện phép tính  là: 




A.	B.	C.	D. 
Lời giải
Chọn B 

Vì 


Câu 7. [TH] Kết quả của phép tính  với  là.




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A 





Câu 8. [TH] Kết quả của phép tính   là 




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn B


 


Câu 9. [VD] Giá trị biểu thức  khi  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


.


Thay  ta có 

Câu 10. [VD] Kết quả phép tính  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

Vì 

Câu 11. [VD] Sau khi rút gọn biểu thức   là phân số tối giản 


. Khi đó  có giá trị là: 




A. .	B. .	C..	D..
Lời giải
Chọn C







Câu 12. [VDC] Cho biểu thức  . Khẳng định nào sau đây là đúng về giá trị của biểu thức 





A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A 

Ta có:  



. Điều phải chứng minh.
2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai

Câu 1. 	Cho biểu thức  


a) Kết quả thực hiện phép tính biểu thức  là .




b) Kết quả thực hiện phép tính biểu thức  có dạng , giá trị của biểu thức  bằng .


c) Giá trị của biểu thức  là .



d) Giá trị của  để  là . 
Lời giải
a) Đ	b) S	c)Đ	d) Đ



- . Do đó a đúng



-  nên . Vậy . Do đó b sai.


- V Giá trị của biểu thức . Do đó c đúng.


- . Do đó d đúng.

Câu 2. Cho biểu thức 


a) Kết quả trục căn thức ở mẫu của biểu thức  là .




b)  có dạng Tích  là 


c) Nghiệm của phương trình  là .



d) Kết quả so sánh biểu thức  với  là .
Lời giải
a) Đ	b) S	c) S	d) Đ


- . Do đó a đúng



- nên . Vậy . Do đó b sai.


- Ta có  nên . Do đó sai




- Ta có ; . Vì   nên  . Do đó d đúng.


Câu 3. Với , cho biểu thức 

a) Kết quả rút gọn biểu thức là .


b) Giá trị của biểu thức với  là .


c) Biết , khi đó tích .


d) Nếu  thì giá trị biểu thức .
Lời giải
a) S	b) Đ	c) S	d) Đ

- ta có . Do đó a sai


- Thay  vào biểu thức . Do đó b đúng.


- Ta có . Do đó c sai


- Vì  nên ta có . Do đó d đúng.


Câu 4. Cho biểu thức  và biểu thức .

a) Kết quả phép tính  là một số nguyên.

b) Kết quả của phép tính biểu thức .


c) Giá trị của biểu thức  liên hệ với nhau bởi biểu thức .


d) Giá trị của biểu thức  là nghiệm của phương trình 
Lời giải
a) Đ	b) Đ	c) S	d) S

- . Do đó a đúng.

- . Do đó b đúng.


- Vì nên . Do đó c sai.


- . Do đó d sai.
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1.  [NB] Kết quả của phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn  là…..
Lời giải

Đáp án:   




Câu 2. [NB] Kết quả trục căn thức ở mẫu của biểu thức  là …….
Lời giải

Đáp án:   





Câu 3. [TH] Kết quả của phép tính  với  là ……
Lời giải

Đáp án:   




Câu 4. [TH] Kết quả của phép tính   là…….
Lời giải

Đáp án:   




Câu 5. [VD] Kết quả của phép tính  là…..

Lời giải

Đáp án:  



	

	

	.

Câu 6. [VD]Kết quả thực hiện phép tính  là….

Đáp án:  







PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Phương pháp giải:  Bước 1. Dùng các phép biến đổi đơn giản để đưa các căn thức bậc hai phức tạp thành căn thức bậc hai đơn giản.
Bước 2. Thực hiện phép tính theo thứ tự đã biết.
BÀI TẬP MẪU
Ví dụ 1 [NB]:  
Đưa thừa số ra ngoài dấu căn




a) 	b) 	c) 		d) 
Lời giải 


a)		b) 	


c) 		d) 
	Ví dụ 2 [TH]:  
Đưa thừa số ra ngoài dấu căn



a)  với 		b) 	



c) 		d)  với .


Lời giải


a) 		b) 	


c) 	d) 
Ví dụ 3 [TH]:  Trục căn thức ở mẫu 


a) .		b) .
Lời giải

a) 	

b) 
Ví dụ 4 [VD]:  Thực hiện phép tính: 


a) 		b) 
Lời giải


a) Biểu thức:   


b) Biểu thức:   


✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1. [NB] Đưa thừa số ra ngoài dấu căn




a) 	b) 	c)  		d) 




e)  với 	f)  với .
Hướng dẫn


a) 	b) 	


c) 							d) 



e)  vì 



f) = vì 
Bài 2. [TH] Đưa thừa số vào trong dấu căn




a) 	b) 	c) 	d)  
Hướng dẫn

a) Điều kiện xác định 

	

b) Điều kiện xác định 

	

c) Điều kiện xác định 



d) Điều kiện xác định 


Bài 3. [TH] Trục căn thức ở mẫu




a) 	b) 	c) 	d) 
Hướng dẫn


a) 		b) 	


c) 	d) 
Bài 4 [TH] Thực hiện phép tính sau: 


[bookmark: _Hlk168858914]a) 		b) 	


c) 		d) 
Hướng dẫn

a) 	

b) 	

c) 		

d) 

Bài 5 [VD] Thực hiện phép tính: 

a) ;

b) ;

c) 

d) 
Hướng dẫn



a) Ta có 


b) Ta có .



c) =.



d) 
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